
Phần I- TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ:

Số báo cáo
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A B C 1 2 3=1-2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

1 Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01=02+05) 1 483.961.200 483.961.200 396.652.245 396.652.245 42.984.771 42.984.771 44.324.184 44.324.184

1.1 Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03+04) 2 476.757.776 476.757.776 394.433.592 394.433.592 38.000.000 38.000.000 44.324.184 44.324.184

- Kinh phí đã nhận 3

- Dự toán còn dư ở Kho bạc 4 476.757.776 476.757.776 394.433.592 394.433.592 38.000.000 38.000.000 44.324.184 44.324.184

1.2  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (05=06+07) 5 7.203.424 7.203.424 2.218.653 2.218.653 4.984.771 4.984.771

- Kinh phí đã nhận 6

- Dự toán còn dư ở Kho bạc 7 7.203.424 7.203.424 2.218.653 2.218.653 4.984.771 4.984.771

2 Dự toán được giao trong năm (08=09+10) 8 28.532.856.082 28.532.856.082 10.936.563.127 10.936.563.127 8.425.000 8.425.000 1.943.146.294 1.943.146.294 3.209.254.109 3.209.254.109 9.595.400.000 9.595.400.000 2.840.067.552 2.840.067.552

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 9 10.456.924.000 10.456.924.000 5.492.600.000 5.492.600.000 1.775.200.000 1.775.200.000 1.618.900.000 1.618.900.000 1.570.224.000 1.570.224.000

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 10 18.075.932.082 18.075.932.082 5.443.963.127 5.443.963.127 8.425.000 8.425.000 1.943.146.294 1.943.146.294 1.434.054.109 1.434.054.109 7.976.500.000 7.976.500.000 1.269.843.552 1.269.843.552

3 Tổng số được sử dụng trong năm (11=12+ 13) 11 29.016.817.282 29.016.817.282 11.333.215.372 11.333.215.372 8.425.000 8.425.000 1.943.146.294 1.943.146.294 3.252.238.880 3.252.238.880 9.639.724.184 9.639.724.184 2.840.067.552 2.840.067.552

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (12=02+09) 12 10.933.681.776 10.933.681.776 5.887.033.592 5.887.033.592 1.813.200.000 1.813.200.000 1.663.224.184 1.663.224.184 1.570.224.000 1.570.224.000

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (13=05+10) 13 18.083.135.506 18.083.135.506 5.446.181.780 5.446.181.780 8.425.000 8.425.000 1.943.146.294 1.943.146.294 1.439.038.880 1.439.038.880 7.976.500.000 7.976.500.000 1.269.843.552 1.269.843.552

4 Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16) 14 28.778.832.511 28.778.832.511 11.213.215.372 11.213.215.372 8.425.000 8.425.000 1.943.146.294 1.943.146.294 3.210.254.109 3.210.254.109 9.598.724.184 9.598.724.184 2.805.067.552 2.805.067.552

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 15 10.695.697.005 10.695.697.005 5.767.033.592 5.767.033.592 1.771.215.229 1.771.215.229 1.622.224.184 1.622.224.184 1.535.224.000 1.535.224.000

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 16 18.083.135.506 18.083.135.506 5.446.181.780 5.446.181.780 8.425.000 8.425.000 1.943.146.294 1.943.146.294 1.439.038.880 1.439.038.880 7.976.500.000 7.976.500.000 1.269.843.552 1.269.843.552

5 Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19) 17 28.778.832.511 28.778.832.511 11.213.215.372 11.213.215.372 8.425.000 8.425.000 1.943.146.294 1.943.146.294 3.210.254.109 3.210.254.109 9.598.724.184 9.598.724.184 2.805.067.552 2.805.067.552

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 18 10.695.697.005 10.695.697.005 5.767.033.592 5.767.033.592 1.771.215.229 1.771.215.229 1.622.224.184 1.622.224.184 1.535.224.000 1.535.224.000

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 19 18.083.135.506 18.083.135.506 5.446.181.780 5.446.181.780 8.425.000 8.425.000 1.943.146.294 1.943.146.294 1.439.038.880 1.439.038.880 7.976.500.000 7.976.500.000 1.269.843.552 1.269.843.552

6 Kinh phí giảm trong năm (20=21+25) 20

6.1 Kinh phí thường xuyên/tự chủ (21= 22+23+24) 21

- Đã nộp NSNN 22

- Còn phải nộp NSNN (23=03+15-18-22-31) 23

- Dự toán bị huỷ (24=04+09-15-32) 24

6.2 Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (25=26+27+28) 25

- Đã nộp NSNN 26

- Còn phải nộp NSNN (27=06+16-19-26-34) 27

- Dự toán bị huỷ (28=07+10-16-35) 28

7
Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng 

và quyết toán (29=30+33)
29 237.984.771 237.984.771 120.000.000 120.000.000 41.984.771 41.984.771 41.000.000 41.000.000 35.000.000 35.000.000
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7.1 Kinh phí thường xuyên/tự chủ (30=31+32) 30 237.984.771 237.984.771 120.000.000 120.000.000 41.984.771 41.984.771 41.000.000 41.000.000 35.000.000 35.000.000

- Kinh phí đã nhận 31

- Dự toán còn dư ở Kho bạc 32 237.984.771 237.984.771 120.000.000 120.000.000 41.984.771 41.984.771 41.000.000 41.000.000 35.000.000 35.000.000

7.2 Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (33=34+35) 33

- Kinh phí đã nhận 34

- Dự toán còn dư ở Kho bạc 35

B NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ ĐỂ LẠI

1
Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang 

(61=62+63)
61 9.149.288 9.149.288 9.149.288 9.149.288

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 62 9.149.288 9.149.288 9.149.288 9.149.288

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 63

2 Dự toán được giao trong năm (64=65+66) 64

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 65

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 66

3 Số thu được trong năm (67=68+69) 67 8.879.400           8.879.400           8.879.400 8.879.400

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 68 8.879.400           8.879.400           8.879.400 8.879.400

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 69 -                     -                     

4 Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm (70=71+72) 70 18.028.688         18.028.688         18.028.688 18.028.688

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (71=62+68) 71 18.028.688        18.028.688        18.028.688 18.028.688

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (72=63+69) 72 -                     -                     

5 Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán (73=74+75) 73 18.028.688         18.028.688         18.028.688 18.028.688

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 74 18.028.688        18.028.688        18.028.688 18.028.688

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 75 -                     -                     

6
Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng 

và quyết toán (76=77+78)
76 -                      -                      

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (77=71-74) 77

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (78=72-75) 78
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